
DANH SÁCH 
Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khoá VI, (nhiệm kỳ 2020-2025) 

(Tính đến 30/01/2024) 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Điện thoại 

I CƠ QUAN LIÊN MINH HTX TỈNH 
1 1 Nguyễn Đức Hiền Chủ tịch Liên minh HTX 

tỉnh khóa V 

0912 310 745 

2 2 Nguyễn Thị Thúy Dung Phó Chủ tịch Liên minh 

HTX tỉnh khóa V 

0972 574 555 

3 3 Trần Quang Hùng Phó Chủ tịch Liên minh 

HTX tỉnh khóa V 

0917 105 286 

4 4  Nguyễn Hữu Thống Phó Chủ tịch Liên minh 

HTX tỉnh 

0912 994 368 

5 5 Nguyễn Thị Thúy Chánh Văn phòng Liên 

minh HTX tỉnh 

0914 969 746 

6 6 Vũ Thị Thanh Huyền Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Liên minh HTX tỉnh 

0978 646 578 

II ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH 
7 1 Lê Bá Thành Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh 

0982 891 246 

8 2 Phạm Công Toản Phó Gám đốc Sở Công Thương tỉnh 0912 330 255 

9 3 Dương Ngọc Chiên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư 0912 377 810 

10 4 Đỗ Thị Lan Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh 0915 436 008 

11 5 Nguyễn Thùy Linh Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh 0979 868 559 

12 6 Lê Quang Minh Phó Giám đốc Sở Xây dựng 0916 982 686 

13 7 Nguyễn Thanh Luân Phó Giám đốc NHNN tỉnh Bắc Giang 0968 824 699 

14 8 Phí Thanh Bình Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 0912 436 585 

15 9 Nguyễn Phúc Thương Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ,0912,831,515 

16 10 Nguyễn Thế Thi Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 0973 605 098 

17 11 Bùi Văn Hoàng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn 0912 342 468 

18 12 Vũ Thị An Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 0913 257 575 

III ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 
19 1 Nguyễn Tiến Dũng Phó Chủ tịch UBND TP 

Bắc Giang 

0982 727 373 

20 2 Nguyễn Văn Thưởng Phó Chủ tịch UBND huyện 

Yên Dũng 

0985 389 898 

21 3 Bùi Thị Hương Lan Phó Chủ tịch UBND huyện 

Lạng Giang 

0982 381 006 

22 4 Nguyễn Văn Mạnh Phó Chủ tịch UBND huyện 

Lục Ngạn 

0988 688 080 

23 5 Nguyễn Văn Khanh Phó Chủ tịch UBND huyện 

Hiệp Hòa 

0949 216 234 



24 6 Thân Minh Sâm Phó Chủ tịch UBND huyện 

Yên Thế 

0985 527 555 

25 7 Giáp Văn Ơn Phó Chủ tịch UBND huyện 

Lục Nam 

0986  966 252 

26 8 Lê Đức Thắng Phó Chủ tịch UBND huyện 

Sơn Động 

0912 465 086 

27 9 Ngô Quốc Hưng Phó CT UBND huyện  

Tân Yên 

0912 837 778 

28 10 Thân Văn Thuần Phó Chủ tịch UBND huyện 

Việt Yên 

0912 910 566 

IV ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÁC HTX 
29 1 Nguyễn Văn Nghiệp Giám đốc HTX nông nghiệp 

Đồng Tâm 3, Hiệp Hòa 

0976 655 991 

30 2 Vũ Văn Lực Giám đốc HTX nông nghiệp 

Tân Hưng, Lạng Giang 

0967 499 705 

31 3 Nguyễn Văn Bình Giám đốc HTX sản xuất 

kinh doanh NN Quang 

Trung, Tân Yên 

0393 083 226 

32 4 Nguyễn Văn Tú Giám đốc HTX môi trường 

Việt Yên 

0966248 015 

33 5 Nguyễn Duy Phương Giám đốc HTX nông sản an 

toàn Lục Nam 

0977 204 134 

34 6 Đặng Đình Bình Chủ tịch HĐQT, Giám đốc 

HTX cơ khí Langh Giang 

0915 020 234 

35 7 Nguyễn Trung Điện Giám đốc HTX dịch vụ tổng 

hợp và sản xuất nông 

nghiệp Lúa Vàng,  

Yên Dũng 

0987 898 433 

36 8 Ngô Văn Kế Giám đốc HTX vận tải 

thương mại Nội Thành, TP 

Bắc Giang 

0913 530 477 

37 9 Hoàng Tuấn Ninh Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND 

Thị trấn Chũ, Lục Ngạn 

0984 910 843 

38 10 Nguyễn Đức Minh Giám đốc HTX ong mật 

hữu cơ Sơn Động 

0912 052 976 

39 11 Phạm Văn Dũng Chủ tịch HĐQT, HTX nông 

nghiệp sản xuất và kinh 

doanh dịch vụ tổng hợp 

Hồng Xuân, Lục Ngạn. 

0988 167 876 

 


